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GIỚI HẠN THI LẠI NĂM HỌC 2020 – 2021
I. TOÁN
KHỐI 10: 
1. ĐẠI SỐ: 
     -   Các bài : Bất Phương trình và hệ bất phương trình một ẩn; Dấu nhị thức; dấu tam thức bậc hai.
· Chương: Góc lượng giác và công thức lượng giác.
2. HÌNH HỌC
- Các bài toán về đường thẳng, đường tròn.
KHỐI 11:
1. GIẢI TÍCH
· Chương giới hạn
          Các bài : Giới hạn của hàm số; Hàm số liên tục
· Chương V: Đạo hàm
2. HÌNH HỌC
-Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.  (bỏ bài khoảng cách)
II. VẬT LÝ
VẬT LÍ 10: 
	1. Bảo toàn động lượng.
	2. Công – công suất.
	3. Cơ năng.
	4. Định luật Bôi lơ – Mariốt. 
	5. Định luật Saclơ.
	6. Phương trình trạng thái khí lí tưởng.
	7. Sự nở vì nhiệt.
	8. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.
   VẬT LÍ 11: 
1. Từ trường ( lí thuyết + bài tập)
2. Lực từ - cảm ứng từ ( lí thuyết + bài tập)
3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
( bài tập )
         4.Từ thông – cảm ứng điện từ ( lí thuyết + bài tập)
         5.Suất điện động cảm ứng( lí thuyết + bài tập)
         6. Khúc xạ ánh sáng ( lí thuyết + bài tập)
         7.Thấu kính mỏng ( bài tập )
         8.Kính lúp ( lí thuyết + bài tập ).
III. HÓA HỌC
Khối 10
- Nhóm halogen.
- Oxi – Lưu huỳnh.
- Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học.
Khối 11
- HIĐROCACBON: no, không no, thơm.
- HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC: ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic.
IV. SINH HỌC – CÔNG NGHỆ 10
IMÔN SINH
	- Khối 10: Chương III: Virut và Bệnh truyền nhiễm
	- Khối 11: Chương IV: Sinh sản
MÔN CÔNG NGHỆ 10
	Chương 4: DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHON LĨNH VỰC KINH DOANH
V. NGỮ VĂN
Khối 10: Tỏ lòng( Phạm Ngũ Lão)
                 Cảnh ngày hè ( Nguyễn Trãi)
                 Nhàn ( Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Khối 11: Chiều tối( Hồ Chí Minh)
                 Từ ấy( Tố Hữu)
                Thương vợ ( Trần Tế Xương)
VI. TIẾNG ANH
	CẤU TRÚC ĐỀ THI LẠI 10 - 30 CÂU TRẮC NGHIỆM

	PART
	 
	content
	SL
	Ghi chú

	Phát âm
	 
	/ ʃ/ , /k/
	1
1
	 

	Tìm lỗi sai
	 
	It was not until, v2/ed
câu bị động ở hiệ tại đơn
	1
1
	

	Từ vựng, ngữ pháp
	từ loại (unit 16)
từ vựng (unit 16)
adj-ing/ed
từ cùng nghĩa (unit 16)
từ trái nghĩa (unit 16)
Chia động từ if 2,3
	3
3
2
2
2
2
	

	Viết
	Viết lại 
	so sánh hơn
so sánh nhất
	1
1
	

	
	Kết hợp
	câu điều kiện 2
câu điều kiện 3
	1
1
	

	Reading
	Đọc hiểu
	unit 16
	4
	

	
	Đọc điền từ
	unit 16
	4
	

	
	
	
	0
	

	CẤU TRÚC ĐỀ THI LẠI 11 - 30 CÂU TRẮC NGHIỆM

	PART
	 
	content
	SL
	Ghi chú

	Phát âm
	 
	/t/, /d/
	1
1
	 

	Tìm lỗi sai
	 
	relative clause
reduced relative clauses
	1
1
	

	Từ vựng, ngữ pháp
	từ loại (unit 16)
từ vựng (unit 16)
từ cùng nghĩa (unit 16)
từ trái nghĩa (unit 16)
Chia động từ hiện tại đơn, quá khứ đơn
câu hỏi đuôi
	3
3
2
2
2
2
	

	Viết
	Viết lại 
	S+is/am/are +V3/ed +to-infi
S+ís/am/are+V3/ed+to have +V3/ed
cleft sentence (subject/object focus)
	1
1
2
	

	Reading
	Đọc hiểu
	unit 16
	4
	

	
	Đọc điền từ
	unit 16
	4
	


VII. LỊCH SỬ
KHỐI 10
Chủ đề: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X – XVIII
Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
KHỐI 11
Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
VIII. ĐỊA LÝ
KHỐI 10: 	
- BÀI 37:  ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.
	- BÀI 40: ĐỊA LÍ  NGÀNH THƯƠNG MẠI
	- CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (BÀI 41,42)
KHỐI 11:
	- BÀI 10: TRUNG QUỐC
	- BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
IX. GDCD
LỚP 10: BÀI 13, 14
LỚP 11: BÀI 14, 15
X. THỂ DỤC – GDQP AN
THỂ DỤC
	KHỐI
	NỘI DUNG ÔN TẬP 
	GHI CHÚ

	10 
	Chạy ngắn : 100 m ( nam & nữ )
Chạy bền : nam ( 1000m)  , nữ (500 m ) 
	

	11
	Chạy ngắn : 100 m ( nam & nữ )
Chạy bền : nam ( 1000m)  , nữ (500 m )
	


GDQP AN
	KHỐI
	NỘI DUNG ÔN TẬP 
	GHI CHÚ

	10 
	Bài 6  : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vêt thương
 Bài 7 : Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy 
	

	11
	Bài 5 : kĩ thuật bắn sung tiểu liên ak
Bài 7:    kĩ thuật cấp cứu chuyển thương
	





